
PHỤ LỤC 01

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ
TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

CÁC HUYỆN IA H'DRAI, KON PLÔNG VÀ TU MƠ RÔNG

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình/Đơn vị

Kế hoạch vốn đầu tư phát
triển giai đoạn 2016-2020 đã

phân bổ tại Quyết định số
1385/QĐ-UBND ngày 10

tháng 12 năm 2019

Kế hoạch vốn đầu tư
phát triển giai đoạn

2016-2020 điều
chỉnh

Trong đó Ghi chú

Tăng Giảm

Tổng số 544,114.00 544,114.00 1,439.62 1,439.62
I

Chương trình Mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền
vững 544,114.00 544,114.00 1,439.62 1,439.62

1 Huyện Ia H'Drai 84,260.00 83,061.60 1,198.40

2 Huyện Kon Plông 223,270.00 223,028.78 241.22

3 Huyện Tu Mơ Rông 236,584.00 238,023.62 1,439.62
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PHỤ LỤC 02
 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG
ƯƠNG HỖ TRỢ THỰC HIỆNcCHƯƠNG TRÌNH 30A THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 CÁC HUYỆN IA H'DRAI, KON PLÔNG VÀ TU MƠ RÔNG
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình/Đơn vị

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển
giai đoạn 2016-2020 đã phân bổ

tại Quyết định số 1385/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 12 năm

2019

Kế hoạch vốn đầu tư
phát triển giai đoạn

2016-2020 điều chỉnh

Trong đó Ghi chú

Tăng Giảm

Tổng số 425,493.00 425,493.00 1,439.62 1,439.62

I Chương trình 30a 425,493.00 425,493.00 1,439.62 1,439.62

1 Huyện Ia H'Drai 69,126.00 67,927.60 1,198.40

2 Huyện Kon Plông 176,614.00 176,372.78 241.22

3 Huyện Tu Mơ Rông 179,753.00 181,192.62 1,439.62
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PHỤ LỤC 03
ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN  ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 30A

THUỘC CHƯƠNG MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 CÁC HUYỆN IA H'DRAI, KON PLÔNG
VÀ TU MƠ RÔNG

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         tháng    năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

 xây dựng
Thời gian
 KC-HT

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch trung hạn 5
năm giai đoạn 2016-

2020 đã giao tại QĐ số
1385/QĐ-UBND ngày

10/12/2019

Kế hoạch trung hạn 5 năm giai
đoạn 2016-2020 điều chỉnh

Tăng (+)/
Giảm (-)

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng,
năm

Tổng mức đầu tư
Tổng số

(tất cả các
nguồn
vốn)

Trong đó:
thu hồi các
khoản ứng

trước
NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
thu hồi các
khoản ứng

trước
NSTW

Tổng số
 (tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW

TỔNG CỘNG 253,383 212,860 180,506.00 180,506.00 -

A CHƯƠNG TRÌNH 30A 253,383 212,860 180,506.00 180,506.00 -

I Huyện Tu Mơ Rông 49,500 40,578 20,578.00 22,017.62 1,439.62

I.1 Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 49,500 40,578 20,578.00 22,017.62 1,439.62

a) Dự án khởi công mới năm 2020 49,500 40,578 20,578.00 22,017.62 1,439.62

- Phân bổ khi đủ thủ tục 20,578.00 -20,578.00

-
Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon
Tum

UBND huyện
Tu Mơ Rông

Tu Mơ
Rông

2020-
733;

31/7/2020
49,500 40,578 22,017.62 22,017.62

II Huyện Kon Plông 123,827 97,802 90,802.00 90,560.78 -241.22

II.1 Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 123,827 97,802 90,802.00 90,560.78 -241.22

a) Dự án khởi công mới năm 2017 32,000 32,000 25,000.00 24,115.00 -885.00

- Hệ thống cấp nước tưới rau hoa quả xứ lạnh
UBND huyện
Kon Plông

Kon Plông 2017-
1330-

31/10/2016
32,000 32,000 25,000.00 24,115.00 -885.00

b) Dự án khởi công mới năm 2019 35,386 34,426 34,426.00 29,471.00 -4,955.00

-
Đường giao thông từ trung tâm xã Măng Bút đi  thôn Đăk Y

Bay
UBND huyện
Kon Plông

Kon Plông 2019-
1209-

31/10/2018
14,930 14,800 14,800.00 13,396.00 -1,404.00

- Đường GTNT Măng Lây đi thôn Ngọc Ring
UBND huyện
Kon Plông

Kon Plông 2019-
1289-

14/11/2019
12,742 12,346 12,346.00 10,346.00 -2,000.00
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- Đường GTNT Điek Nót đi thôn Điek Cua (đoạn 6)
UBND huyện
Kon Plông

Kon Plông 2019-
1287-

14/11/2019
7,713 7,280 7,280.00 5,729.00 -1,551.00

c) Dự án khởi công mới năm 2020 56,441 31,376 31,376.00 36,974.78 5,598.78

- Thủy lợi Măng Tiang thôn Kon Du xã Măng Cành
UBND huyện
Kon Plông

Kon Plông 2020-
1291-

14/11/2019
12,394 11,210 11,210.00 10,318.78 -891.22

- Phân bổ khi đủ thủ tục 20,166.00 -20,166.00

-
Đường từ trung tâm xã Ngọk Tem đi Đăk Rơ Manh, huyện Kon

Plông
UBND huyện
Kon Plông

Kon Plông 2020-
734;

31/7/2020
44,047 20,166 26,656.00 26,656.00

III Huyện Ia H'Drai 80,056 74,480 69,126.00 67,927.60 -1,198.40

III.1 Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 80,056 74,480 69,126.00 67,927.60 -1,198.40

a) Dự án khởi công mới năm 2019 80,056 74,480 69,126.00 67,927.60 -1,198.40

- Đường giao thông từ  Đồn Suối Cát đi Trung tâm xã Ia Đal
UBND huyện

Ia H'Drai
Xã Ia Đal 2019

577-
07/6/2019

14,975 14,250 14,250.00 13,989.00 -261.00

- Đường giao thông nối tiếp từ đường ĐĐT02 đi cầu Drai
UBND huyện

Ia H'Drai
Xã Ia Tơi 2019

576-
07/6/2019

14,975 14,007 14,007.00 13,379.27 -627.73

-
Đường giao thông từ Cầu Drai đến Đường tuần tra Biên giới tại

khu vực Hồ Le (Đoạn Km3+426,82 - Km6+475,67)
UBND huyện

Ia H'Drai
Xã Ia Đal 2019

578-
07/6/2019

14,950 13,942 13,942.00 13,714.26 -227.75

- Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, xã Ia Đal 
UBND huyện

Ia H'Drai
Xã Ia Đal 2019

564-
03/6/2019

6,600 6,000 6,000.00 5,846.00 -154.00

- Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện
UBND huyện

Ia H'Drai
Xã Ia Tơi 2019

881-
23/8/2019

9,130 8,695 8,694.00 8,220.08 -473.92

-
Công trình Thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (Thôn 1, thôn 2, xã Ia

Đal, huyện Ia H'Drai)
UBND huyện

Ia H'Drai
Xã Ia Đal 2019

880-
23/8/2019

14,064 12,527 12,233.00 7,720.00 -4,513.00

-
Đường giao thông từ cầu Drai đến đường tuần tra biên giới tại

khu vực Hồ Le (Km6+475,67 - Km7+315)
UBND huyện

Ia H'Drai
Xã Ia Đal 2019

1227;
31/10/2019

5,362 5,059 5,059.00 5,059.00

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm

 xây dựng
Thời gian
 KC-HT

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch trung hạn 5
năm giai đoạn 2016-

2020 đã giao tại QĐ số
1385/QĐ-UBND ngày

10/12/2019

Kế hoạch trung hạn 5 năm giai
đoạn 2016-2020 điều chỉnh

Tăng (+)/
Giảm (-)

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng,
năm

Tổng mức đầu tư
Tổng số

(tất cả các
nguồn
vốn)

Trong đó:
thu hồi các
khoản ứng

trước
NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
thu hồi các
khoản ứng

trước
NSTW

Tổng số
 (tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSTW
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